
Nam Nữ

I. Xã Thanh Yên 

1 Lò Văn Kiên 27/11/1977 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Thị Út 03/6/1987 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3
Quản Thị 

Nhung 
20/8/1986 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lò Văn Hải 15/3/1969 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Cà Quốc Phú 20/11/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Nguyễn Minh 

Tuân 
07/6/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lù Văn Lả 14/7/1971 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8
Đinh Công 

Lượng
03/9/1989

Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9 Lò Thị Hoàn 26/5/1975 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10
Nguyễn Thị 

Nhâm 
15/6/1980 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11 Lê Văn Tân 20/01/1991
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12 Lò Văn Phương 16/3/1986
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Lù Văn Cương 16/01/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14
Quàng Lệ 

Thuận 
21/12/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

15
Lò Thị Thanh 

Thuỷ
23/02/1982

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16 Vũ Thị Thuỷ 16/10/1978

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

17
Hoàng Thị Lan 

Anh
23/9/1994 Tài chính- kế toán Nhóm 6

18
Nguyễn Thị 

Thanh Thuý 
21/11/1988 Tài chính- kế toán Nhóm 6

19 Lò Thị Chung 26/3/1986 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

20
Hoàng Thị 

Phương Thuý
20/01/985 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

21 Tòng Văn Thức 23/3/1987 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

II. Xã Pom Lót

1
Nguyễn Quang 

Bắc
26/12/1968 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Thị Tương 30/7/1973 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Hiêng 15/9/1974 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lê Ngọc Hoàn 27/3/1984 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lò Văn Việt 06/05/1970 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Nguyễn Văn 

Luyển
14/8/1976 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Cà Văn Trưởng 15/1/1985 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8
Lò Văn 

Chương
25/10/1989

Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9
Vũ Thị Minh 

Tiến
08/02/1978 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Đặng Văn Tân 07/9/1991
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Hải 26/6/1986
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12
Nguyễn Thị 

Tâm 
10/02/1982 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Vũ Thị Liên 08/3/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14
Trần Thanh 

Lâm
18/11/1991

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

15
Trần Thanh 

Tùng
08/5/1982

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16 Phạm Thị Tính 01/02/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Lường Thị Lịch 27/12/1993 Tài chính- kế toán Nhóm 6

18
Quàng Thị 

Thích
05/06/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Lò Thị Vân 06/01/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20 Lò Thị Phiêng 10/02/1986 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

III. Xã Thanh Xương

1 Lò Văn Chung 10/02/1968 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

2
Quàng Văn 

Toàn
10/05/1967 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3
Nguyễn Thế 

Vinh
10/07/1987 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Lò Anh Tuấn 03/02/1989 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5
Quàng Xuân 

Thủy
20/03/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Hải 29/01/1985 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7
Vũ Thị Thiên 

Anh
21/09/1979 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

8 Vì Văn Phái 13/01/1965
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

9 Lò Văn Hặc 24/02/1971
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

10
Quàng Thị 

Xuân
13/08/1990 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

11 Chu Hồng Huy 01/01/1982

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

12 Hà Đức Thuận 19/08/1988

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

13
Nguyễn Cầm 

Tưởng
18/08/1971 Tài chính- kế toán Nhóm 6
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

14 Vũ Thị Thùy 25/03/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15
Nguyễn Văn 

Phú
26/08/1987 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Quàng Thị Đôi 16/10/1977 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17
Vũ Thị Thanh 

Nga
16/07/1982 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

18
Nguyễn Thị 

Thanh Miền
13/11/1981 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

IV. Xã Mường Nhà

1 Vì Văn Khiên 10/1/1969 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Tuấn 2/1/1986 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thị Hương 25/12/1980 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lò Văn Biển 15/10/1984 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lê Văn Hùng 18/9/1987 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Quàng Văn 

Cương
22/9/1988 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Sùng A Dua 4/8/1986 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Vàng A Pó 2/4/1990
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9 Lường Thị Óng 20/11/1990 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Lò Văn Ún 29/3/1987 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11 Lò Văn Hải 1/7/1986
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12 Lò Văn Vinh 28/3/1985
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Lò Thị Khánh 1/10/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Vì Thị Chiên 10/10/1985

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

15 Lò Văn Hùng 17/8/1986 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
Quàng Văn 

Toản
5/2/1985 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17
Tòng Đinh 

Mười
31/12/1993 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Lò Văn Thu 12/2/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19
Lường Thị 

Định
28/1/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

V. Xã Noong Hẹt

1 Trần Công Kha 04/01/1969 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Thị Chứ 07/01/1975 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Tòng Văn Tư 27/9/1989 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lê Duy Hưng 22/10/1982 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Vũ Văn Bình 10/11/1978 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lê Văn Ba 01/11/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Vinh 15/07/1973 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Lò Minh Hải 07/03/1991
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9 Lò Thị Lâm 14/5/1984 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Vũ Văn Yên 07/07/1977
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Dũng 14/7/1981
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12
Đinh Đăng 

Định
14/01/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Nguyễn Thành 

Công
12/10/1987

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14 Vũ Mai Huyền 22/7/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

15 Lò Văn Sung 16/2/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Lò Thị Thư 12/09/1987 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lò Trung Kiên 28/10/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Vũ Thị Hải 01/03/1986 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VI. Xã Thanh Hưng

1 Lường Văn Tọ 01/12/1968 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2
Nguyễn Mạnh 

Cường
20/8/1978 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Ngôn 25/9/1964 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Vũ Thị Huế 07/12/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5
Ngô Minh 

Cương
02/05/1970 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Quàng Văn 

Minh
26/7/1969 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Lò Thị Khuyên 30/9/1969 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

8
Nguyễn Văn 

Thái
21/11/1991

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

9 Lò Văn Ánh 18/08/1971 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Tạ Đình Tài 15/7/1983
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

11 Lò Xuân Hà 28/9/1984
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Điêu Văn Ninh 06/3/1988 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Nguyễn Văn 

Hiện
17/12/1994

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14 Trần Thị Trang 15/05/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

15 Lò Thanh Tuấn 08/11/1989 Tài chính- kế toán Nhóm 6
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

16 Lò Bích Ngọc 10/7/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Bùi Thị Lý 22/12/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Lò Thị Xiên 08/06/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Tòng Thị Xoan 20/10/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20 Lò Thị Vân 14/12/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VII. Xã Thanh Luông 

1 Trần Văn Tuân 31/10/1971 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2
Quàng Văn 

Pâng
16/6/1966 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thị Thúy 12/12/1991 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Hà Văn Hải 07/4/1976 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Tòng Văn Suôn 24/01/1982 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lê Thị Ngà 20/11/1978 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7
Nguyễn Anh 

Sơn
13/9/1994

Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Phạm Thị Thơ 15/11/1988 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9
Quàng Văn 

Nguyên
06/12/1982 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Tòng Văn Diên 12/10/1973
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Nông Xuân Hà 03/12/1965
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12
Lường Thị 

Thoa
05/01/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Quàng Thị 

Dung
02/01/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14
Nguyễn Thị 

Diễm Hương
25/11/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

15
Lường Thị 

Hồng
23/12/1984 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
Lê Thị Phương 

Thảo
07/12/1989 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Lò Văn Thương 30/8/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18
Lường Văn 

Khiên
25/5/1970 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Lò Văn Biên 11/10/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20 Lò Thị Lan 02/6/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

VIII. Xã Na Tông 

1 Lò Văn Phong 20/12/1968 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2
Lường Văn 

Thoán
3/4/1982 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Im 14/6/1981 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Vì Văn Biến 4/10/1970 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Giàng A Thái 10/10/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Sềnh A Chớ 12/6/1985 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Lò Văn Phước 21/01/1988
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Lò Thị Quyên 15/10/1982 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Đèo Văn Thiêm 10/02/1983 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Lường Văn Pản '10/10/1983
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Vì Văn Thanh 10/3/1982
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Vì Thị Phượng 22/7/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Quàng Thị 

Thảo
14/10/1992 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

8



Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

14 Vì Văn Phúc 19/3/1989

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

15
Quàng Thị 

Kiên
02/4/1979

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16
Nguyễn Phi 

Huy
18/3/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Mùa A Sử 6/10/1988 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18
Tòng Thị 

Khuyên
02/5/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Vì Thị Dinh 15/7/1987 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20 Vì Thị Hặc 17/12/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

IX. Xã Sam Mứn 

1 Vì Văn Sơn 22/10/1982 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Mạnh 28/12/1972 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3 Lò Văn Thành 20/4/1980 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4
Nguyễn Thị 

Thu Hoài
05/8/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5
Tòng Văn 

Hưng
05/02/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Nguyễn Đình 

Phược
16/10/1972 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Lò Minh Đức 24/01/1990
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8
Quàng Thị 

Ngọc
03/12/1975 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Tòng Văn Hánh 16/10/1980
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Lò Văn Thảnh 01/11/1990
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

11 Vì Văn Xuân 03/3/1982 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12
Nguyễn Thị 

Hiền
06/6/1991 Văn phòng- thống kê Nhóm 4
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

13 Lò Văn Hải 07/11/1982

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14 Bùi Thị Giang '29/11/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Cà Văn Ắng 02/12/1980 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Lò Văn Puốn 02/8/1987 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17
Nguyễn Thị 

Bích Liên
10/11/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

X. Xã Na Ư

1 Ly Nình Vàng 15/11/1973 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

2 Và Sí Di 15/10/1972 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3 Sùng A Di 05/02/1987 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Vừ A Thành 05/06/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Và A Lử 08/11/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Vừ A Tú 01/11/1986 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Ly A Nu 06/02/1992
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Ly Thị Vy 21/09/1989 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Và A Mua 07/12/1982 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Vừ Nhìa Hờ 29/01/1971
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Sùng A Ta 01/01/1990
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Và A Pó 01/08/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Và A Dụ 19/05/1991 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Vàng A Pó 23/07/1986

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

15
Nguyễn Văn 

Toản
29/04/1989 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Và A Mạnh 23/02/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Và A Lử 23/08/1989 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

XI. Xã Pa Thơm

1 Lò Văn Hạnh 20/8/1968 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Liên 06/12/1973 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thị Ổn 03/5/1987 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Cà văn Tranh 18/12/1980 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Vì Thị Dung 16/3/1987 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Lường Văn 

Khụt
04/02/1987 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7
Quàng Văn 

Biên
16/3/1982 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Lò Văn Thoan 24/5/1985 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

9 Vì Thị Xôm 12/8/1984 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10
Quàng Văn 

Dũng
02/9/1982

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11
Quàng Văn 

Lâm
22/5/1989

Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

12 Lò Văn Sinh 19/10/1975
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13
Tòng Văn 

Cương
15/3/1983 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Lò Thị Tiến 17/6/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

15
Đinh Thị 

Phương Lan
13/9/1990 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Lò Văn Chính 21/4/1993 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

17 Lò Thị Yên 20/10/1987 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XII. Xã Hua Thanh 

1 Bùi Thế Hiền 14/11/1977 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Mùa A Chu 01/07/1983 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thị Thoa 11/06/1978 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lê Quang Hòa 12/02/1972 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lò Văn Bình 20/05/1981 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Thào Mạnh 

Hùng
15/08/1986 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7
Quàng Văn 

Kim
01/01/1978 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

8
Quàng Văn 

Ngoan
09/03/1985

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

9 Mùa A Phềnh 05/10/1989
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

10 Lò Thị Nghiệp 24/07/1974 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

11 Lò Văn Dinh 07/05/1965 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12
Quàng Thị 

Thảo
20/11/1990 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Mai Quỳnh 

Anh
06/11/1994

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14
Nguyễn Ngọc 

Minh
01/10/1993 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15
Quàng Thị 

Thương
03/01/1992 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16 Lầu A Nhìa 15/12/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lý Thị Hồng 27/08/1982 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

18 Lò Thị Ánh 07/09/1981 Văn hoá- xã hội Nhóm 8
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

XIII. Xã Thanh Nưa

1 Lò Thị Vân 11/10/1982 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2
Trần Văn 

Cường
12/08/1981 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3
Nguyễn Thanh 

Tùng
16/11/1980 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4
Lường Văn 

Chum
24/07/1966 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lò Văn Xuân 08/03/1965 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Thị Hoa 30/06/1970 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Vì Thị Phong 25/06/1974 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

8 Tòng Văn Toản 22/12/1986
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9
Vũ Thị Lan 

Hương
15/07/1987 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Hà Ngọc Tuấn 15/10/1982 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

11
Lường Văn 

Dũng
05/01/1990 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12
Lường Văn 

Thanh
19/03/1976

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

13
Vũ Thị Hồng 

Nhung
18/06/1989 Tài chính- kế toán Nhóm 6

14
Nguyễn Văn 

Hiển
20/05/1972 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

15 Lò Văn Suấn 22/04/1979 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16
Quàng Thị 

Cương
12/07/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XIV. Xã Thanh An

1 Lò Thị Dương 04/09/1980 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Xuân 16/07/1980 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

3 Cà Thị Thủy 20/11/1989 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lò Văn Chính 19/04/1974 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Trần Kim Thu 05/02/1981 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lê Anh Tuấn 25/06/1987 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Minh 05/11/1988 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Cà Thị Châm 20/10/1993
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

9 Cà Thị Xương 30/10/1968 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

10 Cà Văn Ninh 14/06/1967 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

11
Lường Văn 

Kiên
27/05/1980

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

12 Lường Văn Hải 14/02/1982
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Cà Thị Toan 10/01/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Quàng Thị May 26/08/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

15
Đặng Hương 

Giang
08/09/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16 Kim Văn Hiếu 06/08/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

17
Ngô Thị Hồng 

Ánh
22/6/1993 Tài chính- kế toán Nhóm 6

18 Lò Văn Tâm 22/07/1980 Tài chính- kế toán Nhóm 6

19
Đoàn Thị Kim 

Cúc
20/08/1988 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

20
Đàm Văn 

Cường
01/12/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

21
Lò Thị Phương 

Huyền
30/10/1989 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XV. Xã Thanh Chăn 
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

1
Hoàng Văn 

Thám
05/10/1970 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Nguyễn Văn Sỹ 18/09/1971 Phó Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

3
Hoàng Liên 

Sơn
29/5/1980 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Cà Văn Chính 15/3/1978 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Lò Đức Vượng 21/8/1970 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Phạm Minh 

Tiệp
19/8/1967 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Duyên 09/11/1981 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

8 Lù Thị Hoa 10/8/1981 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

9 Vì Duy Thành 6/11/1989
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

10 Tòng Văn Hà 17/02/1979
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Kiện 07/10/1969
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Lường Thị Hải 05/6/1988 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Cà Thị Thoa 27/11/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Lò Thị Thủy 19/9/1986

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

15
Nguyễn Thị 

Hằng
16/6/1991

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16 Lù Văn Thịnh 07/7/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17
Phạm Thị 

Duyên
01/6/1990 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Ngọc Văn Tuấn 20/12/1982 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19
Hoàng Thị 

Thảo
12/01/1983 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

20
Nguyễn Văn 

Nam
16/6/1988 Văn hoá- xã hội Nhóm 8
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

XVI. Xã Phu Luông

1 Và A Dua 01/05/1986 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Hòa 03/05/1989 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Nhất 05/05/1989 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Lò Văn Siêng 30/04/1987 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5
Lường Văn 

Bình
20/06/1987 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Thị Hồng 15/06/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Hiêng 15/10/1988 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8 Lò Thị Nhuần 23/03/1992 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lò Văn Sơn 05/03/1986
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Lò Văn Hồng 08/10/1992
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

11 Lò Văn Thiên 12/03/1989 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

12 Lò Văn Phong 27/07/1989
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

13 Lò Văn Phòng 10/11/1989 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Sùng A Chua 22/10/1992 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

15 Ngô Văn Lập 01/05/1983

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

16 Lò Văn Khởi 02/09/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Lò Thị Học 06/01/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Tòng Thị Tuyết 30/04/1996 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

19 Trương Thị Tế 20/04/1980 Văn hoá- xã hội Nhóm 8
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

20 Cà Thị Hà 07/10/1994 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XVII. Xã Noong Luống

1
Lò Thùy 

Dương
13/2/1980 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Pọm 5/10/1970 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Thanh Hồng 20/12/1979 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4 Trần Thế Hoàn 01/5/1975 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Bùi Văn Dũng 04/2/1982 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Nguyễn Mạnh 

Linh
04/10/1985 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Văn Sung 31/8/1969 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

8
Nguyễn Thị 

Liễu
01/05/1983 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lò Văn Thiên 17/8/1983 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10
Lường Văn 

Hương
29/11/1984

Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Chính 17/8/1978
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12
Hoàng Thị Tú 

Uyên
30/10/1987 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Nguyễn Thị 

Hậu
23/06/1988

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14 Đặng Thị Dung 23/3/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

15 Trần Xuân Biên 10/9/1984 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
Quàng Văn 

Yên
8/8/1976 Tài chính- kế toán Nhóm 6

17 Lò Thị Dương 16/4/1984 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

XVIII. Xã Hẹ Muông
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

1 Lò Văn Hoán 25/5/1984 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

2 Lò Văn Pản 08/08/1986 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3 Trần Văn Tới 20/10/1972 Chủ tịch UBND Nhóm 1

4 Lò Văn Thoạn 10/8/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Trần Văn Quân 09/10/1982 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Thanh 30/12/1987 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7
Lường Văn 

Thông
10/9/1993

Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Lò Thị Hạnh 18/3/1985 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9
Lường Văn 

Yên
18/10/1984  Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Lò Văn Kim 20/11/1986
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11 Lò Văn Thi 16/9/1988
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Và Thị Ví  12/04/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Tòng Văn Hiên 06/01/1987  Văn phòng- thống kê Nhóm 4

14 Lò Thị Thắm 27/12/1992

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

15 Dương Hải Hà 07/2/1993 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
 Nguyễn Thị 

Thu Trang
06/10/1984 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lò Văn Tinh 13/3/1980 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Vì Thị Hằng 19/8/1990 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XIX. Xã Mường Lói

1 Đào Văn Trọng 01/9/1977 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

2 Lò Văn My 18/6/1984 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

3 Lò Văn Chiến 05/6/1988 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

4
Lường Văn 

Biên
18/4/1987 Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Vì Văn Thởi 15/4/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Lò Văn Triển 18/01/1986 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

7 Lò Thị Pín 20/11/1994
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Lò Thị May 15/12/1978 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lường Văn Bên 15/10/1992 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Lò Văn Hảy 12/3/1968
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11
Lường Văn 

Thủy
13/6/1988

Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12
Lò Hương 

Thuấn
08/10/1990 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13
Quàng Văn 

Chương
17/01/1977

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14
Hoàng Văn 

Chủng
03/7/1987 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Lò Văn Nghĩa 21/11/1987 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Lầu A Sình 29/12/1994 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Vũ Như Lượng 04/10/1985 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XX. Xã Mường Pồn

1 Lò Văn Liến 15/01/1970 Phó Bí thư Đảng uỷ Nhóm 1

2
Quàng Văn 

Tiến
27/10/1987 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3
Quàng Văn 

Tiến
12/06/1982 Chủ tịch UBND Nhóm 1
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

4
Quàng Văn 

Nghiên
13/10/1981 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5 Chá A Tà 07/08/1981 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6
Lường Văn 

Bình
20/10/1987 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

7 Lò Văn Thuận 02/04/1990
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Lò Thị Thủy 19/04/1978 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Lò Văn Hom 05/06/1967
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

10 Lò Văn Hùng 19/06/1983
Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

11
Quàng Thị  

Thiên
25/05/1985 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

12 Lù Thị Chỉnh 10/11/1986

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

13 Bùi Thị Dung 09/08/1991

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14
Quàng Văn 

Tương
06/02/1988 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15 Tòng Thị Oanh 29/07/1986 Tài chính- kế toán Nhóm 6

16
Quàng Văn 

Dũng
29/09/1968 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17 Lò Văn Dom 29/10/1972 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

18 Lò Văn Lưu 04/09/1991 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

19
Lù Thị Mai 

Sinh
09/02/1989 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

XXI. Xã Núa Ngam

1 Lường Văn Sơn 16/02/1983 Bí thư Đảng ủy Nhóm 1

2 Lò Văn Phéng 05/01/1985 Phó Chủ tịch HĐND Nhóm 1

3 Cao Đăng Nghị 09/01/1982 Chủ tịch UBND Nhóm 1
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Nam Nữ
STT Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
Chức vụ/chức danh

Nhóm đối 

tượng

4 Lò Văn Hải 04/06/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

5
Trần Phương 

Nam
10/11/1983 Phó Chủ tịch UBND Nhóm 1

6 Giàng A Khá 11/04/1986 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Nhóm 2

7 Lò Văn Hội 15/10/1990
Bí thư Đoàn TNCS 

HCM  
Nhóm 2

8 Lò Thị Bỉnh 03/03/1988 Chủ tịch Hội LHPN Nhóm 2

9 Vì Văn Sinh 06/09/1984 Chủ tịch Hội Nông dân Nhóm 2

10 Trần Văn Hoài 10/04/1965
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Nhóm 2

11
Lường Văn 

Bính
07/02/1988

Chỉ huy trưởng BCH 

quân sự
Nhóm 3

12 Cà Thị Thoa 22/08/1986 Văn phòng- thống kê Nhóm 4

13 Trần Hữu Hồng 03/11/1981

 Địa chính- Nông 

nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường

Nhóm 5

14 Quàng Thị In 12/10/1991 Tài chính- kế toán Nhóm 6

15
Quàng Văn 

Hoa
12/01/1991 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

16 Vì Bích Ngân 02/01/1984 Tư pháp- hộ tịch Nhóm 7

17
Lường Văn 

Thân
16/02/1986 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

18 Vì Thị Phoan 06/04/1985 Văn hoá- xã hội Nhóm 8

Tổng: 391 người
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